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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH, LƯƠNG TÀI ĐẾN NĂM 2030


Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL; 

I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của Tỉnh cùng với sự tích cực, chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, lĩnh vực nông nghiệp của các huyện Lương Tài, Gia Bình đã đạt được nhiều kết quả. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch rõ nét từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún theo phương thức truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô tương đối lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết theo chuỗi giá trị. Trong lĩnh vực trồng trọt đã hình thành 336 vùng sản xuất cây trồng tập trung với tổng diện tích 4.083,2 ha; trong đó có 184 vùng lúa năng suất, chất lượng cao quy mô từ 03 ha trở lên với tổng diện tích 2.029 ha, 138 vùng cây rau màu có giá trị kinh tế cao quy mô từ 02 ha trở lên với tổng diện tích 1.964,9 ha, 14 vùng cây ăn quả quy mô từ 01 ha trở lên với tổng diện tích 80,2 ha. Trong lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản có 35 trang trại chăn nuôi tập trung quy mô vừa và lớn, 37 vùng nuôi trồng thủy sản trong ao đất quy mô từ 10 ha trở lên với tổng diện tích 739,3 ha, 1.740 lồng nuôi cá trên sông Đuống và sông Thái Bình. Đã có nhiều tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ cao (CNC) trong sản xuất nông nghiệp như tưới tự động, nhỏ giọt, nhà màng, nhà lưới, sử dụng thiết bị bay không người lái để gieo hạt, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật trong lĩnh vực trồng trọt; công nghệ chuồng kín, tự động hóa trong chăn nuôi; công nghệ Biofloc, sông trong ao trong nuôi trồng thủy sản; áp dụng quy trình sản xuất theo hướng nông nghiệp Hữu cơ, VietGap, GlobalGap,…
Giá trị sản phẩm trên 1ha canh tác trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt khoảng 200 triệu đồng/năm (huyện Lương Tài 202,8 triệu đồng/năm; huyện Gia Bình 191,3 triệu đồng/năm). Tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC chiếm 37-38%. Trên địa bàn 2 huyện đã có 40 sản phẩm OCOP, trong đó 20 sản phẩm đạt 3 sao; 20 sản phẩm đạt 4 sao.
Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC chủ yếu là các phương án nhỏ lẻ, chưa có phương án sản xuất tập trung quy mô lớn gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC còn gặp nhiều khó khăn, nhiều kênh mương nội đồng, nhiều tuyến đường giao thông nội đồng chưa được cứng hóa; việc ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để bảo quản, chế biến sản phẩm còn hạn chế. 

Theo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023, các huyện Lương Tài, Gia Bình được quy hoạch là vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn kết hợp phát triển công nghiệp chế biến nông sản và vùng nguyên liệu gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp, làng nghề. Tuy nhiên, nguồn lực của các địa phương còn hạn chế, cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC chưa đủ mạnh; do đó, cần có sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của Tỉnh để phát huy thế mạnh của vùng, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC quy mô lớn, tạo ra sản phẩm đặc trưng góp phần nâng cao đời sống của người dân, xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định vị thế vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu chung
- Phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC, hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí sản xuất hàng hóa gắn với thu hút đầu tư chế biến và phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái.
- Phát triển nuôi trồng thủy sản tập trung quy mô lớn với sản phẩm đặc trưng, tạo thương hiệu giá trị cao trên cơ sở tận dụng thế mạnh của vùng về mặt nước, môi trường, kinh nghiệm.

- Hình thành thêm ít nhất 01 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý.
2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hình thành vùng sản xuất cà rốt với quy mô 300ha tại huyện Gia Bình, Lương Tài gắn với sơ chế, tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa cao.

- Phát huy vùng trồng tỏi An Thịnh (Lương Tài) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý, tiến tới hình thành vùng tỏi Cao Đức (Gia Bình) được công nhận chỉ dẫn địa lý.

- Xây dựng được 01 đến 02 giống thủy đặc sản trở thành thương hiệu đặc trưng của tỉnh và vùng Đồng bằng Sông Hồng gắn với du lịch ẩm thực.

- Quy hoạch và xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng CNC.

- Phát triển vùng sản xuất gắn với chế biến sản phẩm lúa gạo tạo thương hiệu và giá trị gia tăng.

- Hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng CNC và thu hút các dự án đầu tư trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản, phát triển du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái.

II. Đánh giá tác động của chính sách
1. Tác động đối với hệ thống pháp luật
Chính sách hỗ trợ khi được ban hành không trái với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, các quy định của Pháp luật và phù hợp với các chính sách của Trung ương về khuyến khích hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, nông dân.
2. Tác động về kinh tế - xã hội

Dự kiến Nhà nước phải cấp 150,8 tỷ kinh phí để triển khai các chính sách hỗ trợ trong giai đoạn từ năm 2025 - 2030. Tuy nhiên, khi mục tiêu đề ra đạt được sẽ có tác động rất lớn đến định hướng phát triển nông nghiệp chung của tỉnh, đến quy hoạch 02 huyện Lương Tài, Gia Bình là vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn kết hợp phát triển công nghiệp chế biến nông sản, vùng nguyên liệu và khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ tỏi, cà rốt, tạo công ăn việc làm cho người nông dân, ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn. Mặt khác, cũng tạo ra thu nhập rất lớn cho người dân các địa phương và nguồn thu từ thuế cho ngân sách nhà nước.
(Có phụ lục 1 đính kèm)

3. Tác động về giới
Chính sách hỗ trợ được thực hiện có đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước các cấp về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và tổ chức, cá nhân không phân biệt giới tính nên không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng quyền, lợi ích của mỗi giới.

4. Tác động của thủ tục hành chính

Để thống nhất các điều kiện, thủ tục được nhận hỗ trợ; giúp quá trình thực hiện Nghị quyết được minh bạch, công khai, căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL đơn vị chủ trì đã thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính thông qua việc nghiên cứu xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính chi phí mà cá nhân tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính. Thông qua đó xây dựng phương án giải pháp tối ưu ban hành các thủ tục hành chính để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện được hưởng hỗ trợ. (Theo phụ lục 2 đính kèm)
5. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
5.1. Chính sách 1: Hỗ trợ vùng sản xuất cà rốt, tỏi tập trung nằm trong quy hoạch, kế hoạch của cấp có thẩm quyền
Đây là chính sách hỗ trợ mạnh mẽ thúc đẩy phát triển sản xuất cà rốt, tỏi tập trung và thúc đẩy mở rộng diện tích trồng cà rốt, tỏi, góp phần tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp địa bàn hai huyện Gia Bình, Lương Tài nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung.
a) Xác định vấn đề bất cấp: 
Thị trường tiêu thụ, giá bán không ổn định do cạnh tranh của các giống tỏi, cà rốt khác, nhất là tỏi, cà rốt Trung Quốc có giá rẻ, số lượng nhiều, đẹp về hình thức; đồng thời, việc tổ chức sản xuất tỏi, cà rốt hiện nay chủ yếu theo quy mô hộ gia đình, do vậy việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất còn hạn chế và chưa đồng bộ, làm tăng chi phí sản xuất, sản xuất thiếu tập trung nên chưa tạo được khối lượng hàng hóa lớn; phần lớn sản lượng được tiêu thụ theo hình thức thương lái mua trực tiếp của các hộ nông dân, chưa có chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hiệu quả, nên thường bị ép giá, thu nhập của người sản xuất thường không ổn định, quá trình bảo quản, sơ chế, chế biến và tiêu thụ cũng mang tính chất nhỏ lẻ nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế và việc mở rộng sản xuất cây tỏi, cà rốt trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài.

Kinh phí đầu tư sản xuất cà rốt, tỏi cao hơn so với cây trồng khác, do vậy cần nâng mức hỗ trợ để khuyến khích phát triển vùng sản xuất tỏi, cà rốt tập trung. 
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề: 
- Giải pháp thứ 1: Thực hiện hỗ trợ theo các quy định hiện hành
- Giải pháp thứ 2: Hỗ trợ vùng sản xuất cà rốt, tỏi tập trung nằm trong quy hoạch, kế hoạch của cấp có thẩm quyền: (Có dự thảo kèm theo)
Gồm 04 chính sách: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuê, cho thuê quyền sử dụng đất; Hỗ trợ kinh phí sản xuất cà rốt, tỏi tập trung và Hỗ trợ Tổ tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất cà rốt, tỏi tập trung. Cụ thể: 
+ Tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất có 01 hay nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất để sản xuất cà rốt, tỏi tập trung sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng/ha cho tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để sản xuất cà rốt, tỏi tập trung, chia đều 02 đợt, đợt 01 sau khi sản xuất vụ đầu; đợt 02 sau khi sản xuất vụ cuối cùng của năm sản xuất thứ 03.
+ Hộ gia đình, cá nhân cho thuê quyền sử dụng đất tại hợp đồng thuê đất ở điểm a, khoản 1 Điều này để thực hiện tập trung đất đai được hỗ trợ một lần 100 triệu đồng/ha, cùng với đợt 01 của tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất.

+ Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất cà rốt, tỏi tập trung được hỗ trợ kinh phí với mức: 15 triệu đồng/ha/năm
+ Hỗ trợ Tổ tích tụ ruộng đất với mức 500.000 đồng/ha.
c) Chi phí của nhà nước và thu nhập đạt được:
* Chi phí của nhà nước: Để đạt mục tiêu từ nay đến năm 2030 quy vùng 450 ha (vùng sản xuất tỏi 150 ha, vùng sản xuất cà rốt với quy mô 300 ha) tổng chi phí nhà nước phải chi để hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và Tổ hỗ trợ tập trung ruộng đất khi là 225.500.000đ/ha x 450ha = 101.475.000.000đ, tương đương mỗi năm ngân sách dự chi 20,3 tỷ đồng. 
* Thu nhập đạt được: 

- Hiện 1 ha cà rốt cho năng suất trung bình khoảng 37 tấn, giá bán trung bình các năm 5.000.000đ/tấn, 01 ha cà rốt cho doanh thu khoảng 185 triệu đồng, sau khi trừ chi phí 65 triệu đồng (không tính công lao động) thu nhập 01 ha cà rốt khoảng 120 triệu đồng, với 300 ha cà rốt trồng 1 năm 2 vụ đem lại thu nhập 72 tỷ đồng.
- Năng suất trung bình các năm của 1 ha tỏi khoảng 14 tấn, giá thành 15 triệu/tấn, 01 ha tỏi cho doanh thu 210 triệu đồng sau khi trừ chi phí 70 triệu đồng/ha/năm (không tính công lao động) thu nhập 01ha tỏi 140 triệu đồng/ha/năm, với 150 ha tỏi trồng 1 năm 1 vụ đem lại thu nhập 21 tỷ đồng.
- Tổng thu nhập đạt được khi hoàn thành mục tiêu của chính sách (vùng sản xuất tỏi 150 ha, vùng sản xuất cà rốt với quy mô 300 ha) khoảng 93 tỷ đồng.
5.2. Hỗ trợ vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy đặc sản 

Mục đích để phát triển nuôi trồng thủy sản trở thành thương hiệu lớn của tỉnh và vùng Đồng bằng Sông Hồng. Đặc biệt, xây dựng được một đến hai giống thủy đặc sản trở thành thương hiệu đặc trưng của tỉnh và vùng Đồng bằng Sông Hồng gắn với du lịch ẩm thực.
a) Xác định vấn đề bất cấp:
02 huyện Gia Bình, Lương Tài có tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thuỷ sản, nhưng các giống thuỷ sản được thả nuôi chủ yếu là các giống thông thường, cơ sở nuôi thuỷ sản chưa liên kết tạo thành vùng tập trung. Vì vậy, việc hỗ trợ để tạo thành vùng tập trung nuôi các giống thuỷ sản đặc sản, giống thuỷ sản có giá trị kinh tế cao tạo thương hiệu riêng cho tỉnh Bắc Ninh là rất cần thiết.
Chưa có chính sách hỗ trợ nuôi thuỷ sản các giống đặc sản, giống thuỷ sản có giá trị kinh tế cao nên cần ban hành chính sách để khuyến khích nuôi  các giống thuỷ sản đặc sản thành vùng tập trung.
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề:
- Giải pháp thứ 1: Thực hiện hỗ trợ theo các quy định hiện hành 

- Giải pháp thứ 2: Hỗ trợ vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy đặc sản (Có dự thảo kèm theo)
Gồm 03 chính sách: 
+ Hỗ trợ con giống nuôi thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao: Hỗ trợ 50% kinh phí mua con giống thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao với mức tối đa không quá 500 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

+ Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Hệ thống ao (bể) cấp và xử lý nước, ao nuôi, ương dưỡng giống thuỷ sản; khu sinh sản (bể ấp, bể đẻ); kho bảo quản vật tư (thức ăn, thuốc, hoá chất, chế phẩm sinh học) và nhà làm việc, khu giới thiệu sản phẩm; hệ thống sục khí oxy, cho ăn… Tối đa 3 tỷ đồng/phương án.

+ Hỗ trợ chuyển giao KHCN cho các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống công nghệ cao nhằm lưu giữ, chọn tạo đối tượng đặc sản, giống thuỷ sản giá trị kinh tế cao: Hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/01 bản quyền công nghệ được chuyển giao.

c) Chi phí của nhà nước và thu nhập đạt được: 
* Chi phí của nhà nước: Dự kiến có 02 phương án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản, 06 công nghệ được chuyển giao và qua thống kê, rà soát hiện nay có 105 cơ sở nuôi cá lồng có quy mô từ 10 lồng trở lên, 85 cơ sở nuôi nuôi cá ao đất trong vùng thuỷ sản từ 10 ha đủ điều kiện sản xuất đối tượng đặc sản, giống thuỷ sản có giá trị kinh tế cao nên tổng kinh phí hỗ trợ là: 17,3 tỷ đồng, tương đương mỗi năm ngân sách dự chi gần 3,5 tỷ đồng.
* Thu nhập đạt được

- Dự kiến 02 phương án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất ương dưỡng giống thuỷ sản cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng/năm, 05 năm thu nhập khoảng 5 tỷ đồng; một lồng nuôi cá trắm cỏ thông thường cho lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng/lồng/năm, nếu nuôi thuỷ đặc sản như cá chép giòn cho lợi nhuận cao hơn khoảng 25%, với khoảng 1.500 lồng nuôi thuỷ đặc sản thu nhập tăng khoảng 18,75 tỷ đồng; 01 ha ao đất cho lãi khoảng 70 triệu đồng/ha/năm nếu nuôi thuỷ đặc sản như lăng cho lợi nhuận cao hơn khoảng 25%, với khoảng 50 ha ao đất nuôi thuỷ đặc sản thu nhập tăng 875 triệu đồng/năm.
- Tổng thu nhập các cơ sở nuôi trồng được hỗ trợ đạt được khi hoàn thành mục tiêu của chính sách: 24,625 tỷ đồng.
5.3. Hỗ trợ phương án xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến nông sản
Mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Gia Bình, Lương Tài theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn, đáp ứng tiêu chí sản xuất hàng hóa gắn với thu hút đầu tư chế biến sâu. Đồng thời, quy hoạch diện tích nhà máy chế biến sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

a) Xác định vấn đề bất cấp
Hiện nay, các chính sách mới chỉ tập trung vào hỗ trợ cho sản xuất, sản xuất tập trung, sản xuất ứng dụng công nghệ cao để tạo vùng nguyên liệu, vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Để chủ động đầu ra cho sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm chủ lực của địa phương, khép kín chuỗi sản xuất đưa nông nghiệp phát triển bền vững cần có cơ sở thu mua, bảo bảo, chế biến nông sản.
Chưa có cơ sở bảo quản, chế biến nông sản lớn thua mua nguyên liệu được sản xuất trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Bắc Ninh chưa có chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở bảo quản chế biến nông sản.
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Giải pháp thứ 1: Thực hiện hỗ trợ theo các quy định hiện hành 

- Giải pháp thứ 2: Hỗ trợ 50% chi phí xây dựng nhà xưởng, máy móc, thiết bị, đường giao thông nội bộ, hệ thống điện trong hàng rào và hệ thống xử lý chất thải. Mức hỗ trợ tối đa 15 tỷ đồng/phương án.
(Có dự thảo kèm theo)
c) Chi phí của nhà nước và thu nhập đạt được: 
* Chi phí của nhà nước: Dự kiến từ nay đến năm 2030 có 02 cơ sở bảo quản, chế biến nông sản đáp ứng đầy đủ các điều kiện được xây dựng, tổng kinh phí hỗ trợ 30 tỷ đồng, tương đương mỗi năm ngân sách chi khoảng 6 tỷ đồng.
* Thu nhập đạt được: Nếu 02 phương án xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến nông sản được thực hiện sẽ là yếu tố rất quan trọng để thúc đẩy phát triến sản xuất nông nghiệp của tỉnh nói chung và 02 huyện Gia Bình, Lương Tài nói riêng. Mặt khác, khi đi vào hoạt động 02 phương án này phải đáp ứng yêu cầu sử dụng tối thiểu 50% nguyên liệu chế biến, bảo quản là nguyên liệu được sản xuất, chế biến tại địa phương (thuộc địa bàn cấp tỉnh) và sử dụng tối thiểu 30% lao động thường trú hoặc đăng ký thường trú tại địa phương (cấp tỉnh), nơi thực hiện Phương án, sẽ tạo công ăn việc làm và thu nhập rất lớn cho người dân địa phương. 
Ví dụ: Để đầu tư một nhà máy chế biến lúa gạo chất lượng cao với công suất 800 tấn lúa tươi nguyên liệu/ngày hoặc 720 tấn lúa khô/ngày. Chủ đầu tư cần đầu tư khoảng 170-200 tỷ đồng, số lao động sử dụng 270 người, tạo doanh thu hàng trăm tỷ, đóng góp thuế cho ngân sách 7 - 8 tỷ đồng/năm.
Như vậy, nếu 02 nhà máy chế biến lúa gạo chất lượng cao được đầu tư đi vào sản sản xuất sẽ đóng góp rất lớn:
Giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương, tối thiểu 180 người với thu nhập trung bình 10 triệu đồng/tháng, một năm số lao đồng này có thu nhập khoảng 2,16 tỷ đồng, tổng thu nhập 5 năm khoảng 10,8 tỷ.
Thay đổi phương thức sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh nói chung, 02 huyện Gia Bình, Lương Tài nói riêng.
Mỗi năm đóng góp vào ngân sách nhà nước 14 - 16 tỷ tiền thuế, sau năm nhà nước thu được 75 tỷ tiền thuế.
Tổng thu nhập đạt được: 85,8 tỷ đồng

5.4. Hỗ trợ hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
Đây là chính sách nhằm hỗ trợ liên kết, tiêu thụ nông sản trên địa bàn giúp người sản xuất và đơn vị tiêu thụ đảm bảo ổn định bền vững và hiệu quả đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát triển vùng sản xuất gắn với chế biến sản phẩm lúa gạo tạo thương hiệu và giá trị gia tăng.
a) Xác định vấn đề bất cấp

- Các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuối giá trị chưa nhiều, sự liên kết chưa chặt chẽ, thiếu bền vững.
- Diện tích sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa có vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

- Giao thông nội đồng còn hạn chế gây khó khăn khi thu hoạch và đưa xe vào vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm không kịp thời vận chuyển, thu mua lúc thời điểm giá tốt.
b) Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

- Giải pháp thứ 1: Thực hiện hỗ trợ theo các quy định hiện hành 

- Giải pháp thứ 2: Hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm với mức hỗ trợ: 70 triệu đồng/HTX, tổ hợp tác/năm trong ba năm đầu.
(Có dự thảo kèm theo)
c) Chi phí của nhà nước và thu nhập đạt được: 
* Chi phí của nhà nước: Dự kiến kinh phí nhà nước phải chi cho nội dung hỗ trợ này trong 05 năm khoảng 2,1 tỷ đồng, tương đương ngân sách chi khoảng 400 triệu đồng/năm.
* Thu nhập đạt được:
Chính sách xây dựng đều nhằm mục tiêu chung để phát triển vùng sản xuất gắn với chế biến sản phẩm lúa gạo tạo thương hiệu và giá trị gia tăng; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng CNC và thu hút các dự án đầu tư trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo công bằng và ổn định xã hội.
5.5. Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đạt tiêu chí được công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng sản xuất chỉ dẫn địa lý: Ưu tiên phân bổ kinh phí để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại vùng nông nghiệp ứng dụng CNC của huyện Gia Bình, Lương Tài theo luật đầu tư công

Vốn đầu tư công ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện để thực hiện Phương án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài.

- Dự kiến ngân sách nhà nước chi: 140.199 triệu đồng.
III. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

- Qua phân tích, kiến nghị lựa chọn giải pháp xây dựng chính sách mới là tối ưu nhất để thực hiện. Do có hỗ trợ thì mới có thể thúc đẩy việc triển khai thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài, đáp ứng mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghê cao, nông nghiệp đô thị và nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  chủ trì soạn thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài đến năm 2030, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết vào kỳ họp tháng 12/2024.
- Thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề: Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài đến năm 2030.

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài đến năm 2030./.
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PHỤ LỤC 1: TỔNG KINH PHÍ HỖ TRỢ DỰ KIẾN CỦA NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CNC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA BÌNH, LƯƠNG TÀI ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNN ngày      /     /2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
	TT
	NỘI DUNG HỖ TRỢ
	SỐ LƯỢNG DỰ KIẾN HỖ TRỢ
	ĐƠN VỊ TÍNH
	MỨC HỖ TRỢ 
(đ)
	KP HỖ TRỢ 
DỰ KIẾN (đ)
	THU NHẬP ĐẠT ĐƯỢC (đ)

	I
	Hỗ trợ vùng sản xuất cà rốt, tỏi tập trung nằm trong quy hoạch, kế hoạch của cấp có thẩm quyền
	
	
	
	101.475.000.000
	93.000.000.000

	1
	Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuê quyền sử dụng đất 
	450
	ha
	50.000.000
	22.500.000.000
	

	2
	Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân cho thuê quyền sử dụng đất 
	450
	ha
	100.000.000
	45.000.000.000
	

	3
	Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sản xuất cà rốt, tỏi tập trung 
	450
	ha
	75.000.000
	33.750.000.000
	

	4
	Hỗ trợ Tổ tích tụ ruộng đất 
	450
	ha
	500.000
	225.000.000
	

	II
	Hỗ trợ vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy đặc sản 
	
	
	 
	17.300.000.000
	24.625.000.000

	1
	Hỗ trợ con giống nuôi thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao
	190
	Cơ sở
	50.000.000
	9.500.000.000
	

	2
	Hỗ trợ Phương án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản
	2
	Cơ sở
	3.000.000.000
	6.000.000.000
	

	3
	Hỗ trợ chuyển giao KHCN cho các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống công nghệ cao nhằm lưu giữ, chọn tạo đối tượng đặc sản, giống thuỷ sản giá trị kinh tế cao
	6
	Cơ sở
	300000000,00
	1.800.000.000
	

	III
	Hỗ trợ phương án xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến nông sản
	2
	Cơ sở
	15.000.000.000
	30.000.000.000
	85.800.000.000

	IV
	Hỗ trợ hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
	10
	Cơ sở
	210.000.000
	2.100.000.000
	

	V
	Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đạt tiêu chí được công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và vùng sản xuất chỉ dẫn địa lý: Ưu tiên phân bổ kinh phí để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại vùng nông nghiệp ứng dụng CNC của huyện Gia Bình, Lương Tài theo luật đầu tư công
	400
	ha
	350.497.500
	140.199.000.000
	

	
	Tổng
	
	
	
	291.074.000.000
	203.430.000.000


PHỤ LỤC 2: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LẬP ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNN ngày      /     /2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Tên văn bản đề nghị xây dựng: Quy định chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Gia Bình, Lương Tài đến năm 2030
	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

	1. Dự kiến nội dung về ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương?
	- Nhằm cụ thể hóa quy định tại Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các huyện Lương Tài, Gia Bình đến năm 2030. 
- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quản lý: Để thống nhất các điều kiện, thủ tục để được nhận hỗ trợ; giúp quá trình thực hiện theo quyết định được công khai, minh bạch.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): Chưa

	2. Dự kiến nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	- Khi các tổ chưc, cá nhân đề nghị được hưởng ưu đãi, hỗ trợ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyệnn Gia Bình, Lương Tài đến năm 2030” cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định này để được nhận hỗ trợ. 

- Nêu rõ lý do Nhà nước cần quy định: 

+ Nếu không có quy định thì tổ chức, cá nhân sẽ không biết các điều kiện cần đáp ứng, các thủ tục cần có để được nhận hỗ trợ từ Nhà nước. 

+ Tăng tính công khai, minh bạch về các nội dung, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ để thống nhất thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ.

- Nêu rõ điều, khoản và tên văn bản quy định (nếu nội dung này đã được quy định/ ban hành): chưa

	3. Dự kiến những phương án, giải pháp có thể sử dụng để thực hiện yêu cầu quản lý nhà nước hoặc thực hiện các biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức?
	a) Quy định thủ tục hành chính: (
- Tên thủ tục hành chính 1: Hỗ trợ tổ chức, cá nhân thuê, cho thuê quyền sử dụng đất để sản xuất tỏi, cà rốt tập trung
- Tên thủ tục hành chính 2: Hỗ trợ kinh phí sản xuất cà rốt, tỏi tập trung

- Tên thủ tục hành chính 3: Hỗ trợ Tổ tích tụ ruộng đất để hình thành vùng sản xuất cà rốt, tỏi tập trung
- Tên thủ tục hành chính 4: Hỗ trợ con giống nuôi thuỷ đặc sản có giá trị kinh tế cao 

- Tên thủ tục hành chính 5: Hỗ trợ Phương án đầu tư cơ sở hạ tầng sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản

- Tên thủ tục hành chính 6: Hỗ trợ chuyển giao KHCN cho các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống công nghệ cao nhằm lưu giữ, chọn tạo đối tượng đặc sản, giống thuỷ sản giá trị kinh tế cao
- Tên thủ tục hành chính 7: Hỗ trợ phương án xây dựng cơ sở bảo quản, chế biến nông sản
- Tên thủ tục hành chính 8: Hỗ trợ hình thành hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
- Thủ tục hành chính được: Quy định mới (   Sửa đổi, bổ sung □

b) Sử dụng các phương án, giải pháp khác không phải bằng quy định thủ tục hành chính: □

Không có biện pháp nào khác

	4. Lý do lựa chọn phương án, giải pháp đề xuất quy định thủ tục hành chính?
	+ Lý do (nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế TTHC khác đề nghị nêu rõ ưu điểm so với TTHC hiện hành): Đây là các thủ tục hành chính mới, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình xem xét điều kiện hỗ trợ, sắp xếp thứ tự ưu tiên của các dự án đề nghị hỗ trợ 

+ Lý do không lựa chọn biện pháp khác: Không có biện pháp khác thay thế biện pháp quản lý bằng hình thức này.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tính hợp pháp của thủ tục hành chính

	1.1. Có đề xuất theo không?
	Có  □     Không (
Nêu rõ lý do: Được đề xuất theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính

	1.2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên: Có □     Không ( 

Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nên tên văn bản tương ứng: ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Với văn bản của cơ quan khác: Có □     Không ( 

Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nêu tên văn bản tương ứng: ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên: Có □     Không (
Nếu Có, đề nghị xác định rõ:

+ Tên bộ phận tạo thành: …………………………………………………………………………………………….

+ Nêu điều ước quốc tế tương ứng: ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………

+ Đề xuất cách thức giải quyết để đảm bảo tính tương thích với điều ước quốc tế hoặc lý do vẫn đề xuất như tại đề nghị xây dựng văn bản: …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

	2. Tính hợp lý của thủ tục hành chính

	2.1. Tên thủ tục hành chính

	Có được xác định rõ và phù hợp không?
	Có (     Không □

Nêu rõ lý do: Tên được ghi bằng tiếng việt, dễ hiểu, rõ ràng và không viết tắt

	2.2. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước (     Nước ngoài □

- Cá nhân: Trong nước (     Nước ngoài □

- Lý do quy định: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC trên địa bàn 
- Có thể mở rộng/thu hẹp đối tượng thực hiện không?:

Có □      Không (
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………………..

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc  □     Vùng  □     Địa phương  (
- Nông thôn  □      Đô thị  □     Miền núi     □

- Biên giới, hải đảo □

- Lý do quy định: Đây là chính sách đặc thù phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đã được qui định rõ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:

Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Đây là chính sách đặc thù phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương đã được qui định rõ trong Nghị quyết của HĐND tỉnh

	2.3. Cơ quan giải quyết

	a) Có được xác định rõ thẩm quyền về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có (     Không □

Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có □     Không (
Nêu rõ lý do: Vì đã được quy định cụ thể trong VBQPPL là Nghị quyết của HĐND tỉnh

	3. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính

	Có xác định phải nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?
	- Lệ phí: Không (    Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………

- Phí: Không (    Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………..

- Chi phí khác (nếu có): Không (     Có □

Nếu Có, nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………..


DỰ THẢO 








